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	STT
	Tên cơ sở
	Tên sản phẩm
	Sản lượng có nhu cầu tiêu thụ (tấn/năm)
	Chất lượng sản phẩm (OCOP, VietGap;…)
	Thời điểm cần tiêu thụ
	Đầu mối liên hệ (Họ tên, SĐT, địa chỉ)
	Ghi chú

	I
	Thành phố Cao Bằng

	1
	Hợp tác xã Tâm Hòa
	Lạp sườn hun khói
	15 tấn/năm
	Tiêu chuẩn thực phẩm Việt Nam (Bộ Y tế), Ocop 3 sao, sản phẩm CNNTTB cấp Quốc gia 2015, 2021
	Quanh năm
	GĐ: Nguyễn Thanh Tâm
SĐT: 0912.577.065
Địa chỉ: SN 124 phố Vườn Cam, tổ 22, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	 

	
	
	Thịt lợn hun khói
	10 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Nấm hương rừng Cao Bằng
	6 tấn/năm
	ATTP
	
	
	

	
	
	Mộc nhĩ
	5 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Miến Mỏ Thiếc
	5 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Miến Phia Đén
	6 tấn/năm
	
	
	
	

	2
	Hợp tác xã nông sản Tân Việt Á
	Miến dong Tân Việt Á loại 1 kg
	50 tấn/năm
	Ocop 3 sao, sản phẩm CNNTTB cấp Quốc gia 2021
	Quanh năm
	GĐ: Trần Đức Hiếu 
SĐT: 0982.530.226 
Địa chỉ: SN 080, tổ 10, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	 

	
	
	Miến dong Tân Việt Á loại 0,5 kg
	50 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Miến Tân Việt Á loại 0,3 kg
	50 tấn/năm
	
	
	
	

	3
	Cơ sở sản xuất bún khô Cao Tuyền
	Bún khô (gấc, cẩm,  ngô, gạo lứt)
	200 tấn/ năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Hoàng Quang Tuân
SĐT: 0395.409.402
Địa chỉ: Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	 

	4
	Công ty TNHH sản xuất & TM Phan Hoàng
	Bánh trưng
	75.000 chiếc/năm
	Ocop 3 sao, sản phẩm CNNTTB cấp Quốc gia 2021
	Quanh năm
	GĐ: Phạm Thị Chính
SĐT: 0982.650.966; 0985.806.969
Địa chỉ: Tổ 9, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	

	
	
	Miến dong Cao Bằng
	30-40 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Lạp sườn
	40 tấn/năm
	ATTP
	
	
	

	
	
	Thịt hun khói
	30 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Nấm hương khô
	20 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Măng khô
	15-20 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Gạo nếp Ong Trùng Khánh
	50-60 tấn/ năm
	
	
	
	

	
	
	Gạo nếp Hương Bảo Lạc
	20-30 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Xôi ngũ sắc cấp đông
	50-60 tấn/ năm
	
	
	
	

	4
	Hợp tác xã Nông nghiệp Yên Công
	Nấm hương tươi
	30 -35 tấn/năm
	OCOP 3 sao
OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Tạ Thị Thu Yên
SĐT: 0966.085.384
Địa chỉ: Hồng Quang 2, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng
	 

	
	
	Nấm hương Khô
	3 - 3,5 tấn/năm
	
	
	
	

	5
	Hợp tác xã nông nghiệp ba sạch Hưng Đạo
	Miến dong Phia Đén
	150 tấn/năm
	Ocop 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Lại Đức Thứ
SĐT: 0916.968.307
Địa chỉ: Xóm Ngọc Quyến, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	 

	
	
	Miến dong đỏ Cao Bằng
	160 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Bún khô (gấc, cẩm,  ngô, gạo lứt)
	500 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Phở khô (ngũ sắc, cẩm, gạo lứt, trắng, gấc)
	235 tấn/năm
	ATTP
	
	
	

	
	
	Gạo nếp Pì pất
	60 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Mộc nhĩ khô Cao Bằng
	30 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Nấm hương rừng
	45 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Măng khô (lá, sợi, nứa)
	85 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Bột sắn dây
	40 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Đỗ tương
	60 tấn/năm
	
	
	
	

	6
	Công ty CP đầu tư và xây dựng công nghệ xanh CAB
	Nho Hạ đen-VIETGAP
	12 tấn/năm
	Tiêu chuẩn VIETGAP
	Tháng 6 đến tháng 9
	GĐ: Đặng Nhật Quân
SĐT: 0913.279.052
Địa chỉ: Xóm Đà Quận, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	

	7
	Doanh nghiệp tư nhân Hoa Lyli
	Miến dong
	60 tấn/năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Đặng Anh Thơ
SĐT: 0969.433.999
Địa chỉ: SN 015, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	

	8
	Hợp tác xã nông nghiệp Trường Anh
	Quả Dâu tây VIETGAP
	15 tấn/năm
	Tiêu chuẩn VIETGAP
	Tháng 1 đến tháng 4 
	GĐ: Đoàn Thu Trà
SĐT: 0916.899.495
Địa chỉ: Xóm Đà Quận, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	

	9
	Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ
	Trà Giảo cổ lam
	40.000 hộp/năm
	Ocop 3 sao, sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Phạm Phi Long
SĐT: 02063 758 112
Địa chỉ: Tổ 5, phường Sông Hiến, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao
	

	
	
	Tinh bột nghệ (đen, vàng)
	20.000 hộp/năm
	ATTP
	Quanh năm
	
	

	
	
	Trà dây
	20.000 hộp/năm
	ATTP
	Quanh năm
	
	

	10
	Hợp tác xã nông nghiệp sạch Cao Bằng
	Rượu ngô nguyên chất Cao Bằng
	30.000-36.000 lít/ năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Lương Anh Tuấn
SĐT: 0985.933.188
Địa chỉ: Tổ dân phố 04, phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	

	11
	Công ty TNHH Trường Thọ Cao Bằng
	Dầu xả Ja Va
	300 lít/năm
	Ocop 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Thẩm Thị Lan
SĐT: 0919.110.989
 Địa chỉ: Tổ 9, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, 
	

	12
	Công ty cổ phần phát triển xây dựng Cao Bằng
	Gạo Nếp Ong
	165 tấn/năm
	Ocop 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Triệu Kim Cương
SĐT: 0983.263.848
Địa chỉ: Tổ 7, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	

	13
	Công ty CP Dung Phước
	Rượu ngô Thiên Vương
	15.000-20.000 lít/năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Vi Văn Phước
SĐT: 0987.684.055
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
	

	14
	Cở sản sản xuất Mật ong rừng Chu Trinh
	Mật ong rừng
	200 lít/năm
	
	Quanh năm
	Chủ CS: Hứa Văn Mạnh
SĐT: 0975.535.134
Địa chỉ: Xóm Đà Quận, Xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	

	II
	Huyện Hòa An

	1
	Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Hòa An
	Gạo Nhật Cao Băng
	80 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Ngô Thế Ngọc
SĐT: 0912 855 389
Địa chỉ: Sn 146, Phó Hoẳng Bó, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	 

	2
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Thuận Toàn
	Rượu gạo Nhật Cao Băng
	50 nghìn lít/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Bế Đức Tài
SĐT: 0914 928 666
Địa chỉ: xóm 1, Bế Triều , thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thùy
	Cơm cháy
	5 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Nguyền Thị Thùy
SĐT: 0859 118 666 
Địa chỉ: Phố A, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	

	4
	Hộ kinh doanh Tạ Quốc Cường
	Lạp sườn
	1,5 tấn/năm
	Đăng ký OCOP năm 2022
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Tạ Quốc Cường
SĐT: 0915 877 696
Địa chỉ: Phố A, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	

	5
	Cơ sở Nhất Hạnh
	Chè xanh Tài hồ Sìn
	1,5 tấn/năm
	Đăng ký OCOP năm 2022
	Quanh năm
	Chủ CS: Nguyễn Thị Bích Hạnh
SĐT: 0972 439 155
Địa chỉ: Km 17, QL3, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
	

	6
	Hộ kinh doanh Nông Thị Minh Luyến
	Bún khô (trắng, cẩm) Cô Luyến – Nà Rị
	30 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Nông Thị Minh Luyến
SĐT: 0986.821.161
Địa chỉ: Xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
	

	7
	Hợp tác xã Án Lại
	Miến dong Án Lại
	70 tấn/năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Hoàng Văn Tư
SĐT: 0916 528 151
Địa chỉ: Xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	

	III
	Huyện Quảng Hòa

	1
	Hợp tác xã chè Đoỏng Pán
	Chè Đoỏng Pán
	1 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Triệu Khánh Hoàn
SĐT: 0965870788
Địa chỉ: Xóm Đoỏng Pán 2, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	2
	Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Bắc Hồng
	Rau cải bao, rau cải xanh
	2 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Tháng 12
	GĐ: Triệu Thị Huệ
SĐT: 0376 155 255
Địa chỉ: Bắc Hồng 1, Xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp sạch Quảng Hưng
	Ổi Quảng Hưng
	24 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Tháng 9
	GĐ: Nguyễn Đình Huy
SĐT: 0357 510 106
Địa chỉ: Xóm Đầu cầu 1, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	
	
	Dưa chuột
	210 tấn/năm
	
	Tháng 4 đến tháng 6
	
	

	4
	Hợp tác xã sản xuất đường phên và chế biến rượu mía Bó Tờ
	Đường phên
	180 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Tháng 4- tháng 11 
	GĐ: Lưu Quang Long
SĐT: 0919 528 266
Địa chỉ: xóm Bó Tờ, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	5
	Hộ kinh doanh Nông Văn Sơn
	Dao các loại,  nông cụ cầm tay Nông Sơn
	5.500 chiếc/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Nông Văn Sơn
SĐT: 0973 535 983
Địa chỉ: xã Phúc Sen, huyên Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	6
	Hộ kinh doanh Minh Tuấn
	Dao các loại,  nông cụ cầm tay Minh Tuấn
	8.000 chiếc/năm
	Ocop 3 sao, sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Nông Văn Sơn
SĐT: 0813 355 989
Địa chỉ: Xóm Thanh Minh, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	7
	Hợp tác xã Long Chiến
	Dao các loại,  nông cụ cầm tay Long Chiến
	10.000 chiếc/năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Long Văn Chiến
SĐT: 0849 858 991
Địa chỉ: Bản Pác Rằng, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	8
	Hộ kinh doanh Hoàng Tuấn Anh
	Thạch Mác Púp
	12 tấn/năm
	Ocop 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Hoàng Tuấn Anh
SĐT: 0378 364 091
Địa chỉ: Thị trấn Quảng uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	

	9
	Hộ kinh doanh Lương Thị Bầu
	Củ cải khô
	20 tấn/năm
	Ocop 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Lương Thị Bầu
SĐT: 0386.609.393
Địa chỉ: Xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng 
	

	IV
	Huyện Nguyên Bình

	1
	Công ty TNHH một thành viên 688
	Chiếu trúc
	145.500 chiếc/năm
	Ocop 4 sao, sản phẩm CNNTTB cấp Quốc gia 2021
	Quanh năm
	GĐ: Nguyễn Quang Quyền
SĐT: 0945686688
Địa chỉ: Xóm Nà Gọn, thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	

	
	
	Chiếu hoạt hóa
	112.500 chiếc/năm
	Ocop 4 sao
	
	
	

	2
	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng
	Trà tiên Phja Đén
	10 tấn/năm
	Ocop 3 sao, sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Hà Thị Hoa
SĐT: 0982 825 668
Địa chỉ: Phia Đén, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	

	
	
	Trà xanh thơm hương Ô long
	8 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Hồng Trà 
	6,5 tấn/năm
	
	
	
	

	
	
	Lục Trà
	2,5 tấn/năm
	
	
	
	

	3
	Hợp tác xã chế biến Miến dong Phia Đén
	Miến dong Phia Đén
	15 - 18 tấn/năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Trần Ngọc Tuấn
SĐT: 0358 161 649
Địa chỉ: Phia Đén, Xã Thành Công, Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	

	4
	Hợp tác xã An Phú
	Quả Thanh long ruột đỏ
	50 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Tháng 5 và tháng 6

	GĐ: Hoàng Thị Bấy
SĐT: 0986.821.161
Địa chỉ: Xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

	

	
	
	Quả Thanh long ruột trắng
	60 tấn/năm
	
	
	
	

	V
	Huyện Trùng Khánh

	1
	Công ty cồ phần Hoàng Thành Cao Bằng
	Nho đen
	40 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Tháng 1-2 và tháng 9-10

	  GĐ: Hoàng Duy Tỉnh
SĐT: 0947 322 037 
Địa chỉ: Xóm Pác Rao, xã Đức Hồng,  huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	

	2
	Tổ HTX Ngọc Sơn, Xã Quang vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	Củ dong riềng
	450 tấn
	
	Tháng 11
	Ông Trương Văn Đại
ĐT: 0349750499; 0364470808
Địa chỉ: UBND xã Quang Vinh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

	

	3
	Các hộ dân, xã Quang Hán và Quang Vinh, huyện Trùng Khánh
	Trâu, bò thịt
	1.454 con
	
	Quanh năm
	Bà Dương Thị Bích
SĐT: 0385 953 222
 Địa chỉ: UBND xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	

	4
	Hộ kinh doanh Nông Văn Tậu
	Dâu tây
	5 tấn/năm
	
	Tháng 3 và tháng 9
	Chủ hộ KD: Nông Văn Tậu 
SĐT: 0969.203.680
Địa chỉ: Xóm Đông Liên, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	

	5
	Hộ kinh doanh Hoàng Thị Phượng
	Tương Mẹc Cảng
	
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Hoàng Thị Phượng
SĐT: 0353.763.866 
Địa chỉ: Phố Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	

	VI
	Huyện Thạch An

	1
	Hộ kinh doanh Nông Thị Lệ Thùy
	Thạch đen
	156 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Nông Thị Lệ Thùy
SĐT: 0974998501
Địa chỉ: Thôn Pò Diểu, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
	

	2
	Hộ kinh doanh Trần Thị Hằng
	Thạch đen Hằng Hoàng
	36,5 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Trần Thị Hằng
SĐT: 0376213065 
Địa chỉ: Thôn Nà Cốc, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
	

	3
	Hợp tác xã Tuấn Tú
	Rượu ngô CP 999
	13.000 lít/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Đàm Thị Hường
SĐT: 0364 945 316
Địa chỉ: Thôn Sang Chỉa, xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
	

	4
	Hợp tác xã Vân An
	Nước cốt Chanh leo
	80.000 lít sản phẩm/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Đàm Thị Thúy
SĐT: 0915 916 505
Địa chỉ: Số nhà 99, tổ dân phố 1, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
	

	
	
	Thạch đen
	40-45 tấn/năm
	ATTP
	Quanh năm
	
	

	
	
	Chanh leo
	120 tấn/năm
	ATTP
	 Tháng 6 đến tháng 12
	
	

	5
	Hợp tác xã Thuận Phong
	Bí thơm Thuận Phong
	50 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Tháng 7 tháng 8
	GĐ: Nông Thị Hương
SĐT: 0839 277 727
Địa chỉ: Xã Vân Trình, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
	

	6
	Hộ kinh doanh Lô Thị Đường
	Rượu Khau Nàng
	30.000 lít/ năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Lô Thị Hường
SĐT: 0986 968 967
Địa chỉ: Xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
	

	7
	Cơ sở Sản xuất tinh dầu Cao Bằng
	Tinh dầu các loại
	4 - 6,5 tấn/năm
	Sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	Chủ CS: Hoàng Minh Hội
SĐT: 0912 695 045
Địa chỉ: Xóm Bản Bung, xã Danh Sỹ, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
	

	VII
	Huyện Bảo Lạc

	1
	Hợp tác xã thương mại  – dịch vụ nông nghiệp Phương Anh
	Tinh dầu Phjắc Chặc
	Không giới hạn
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Đàm Văn Thắng
SĐT:  0913 396 691
Địa chỉ: Xã Xuân Trường,huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
	

	
	
	Trà cao Xỏm Đeng Phương Anh
	Không giới hạn
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	
	

	
	
	Trà cao khổ qua rừng Phương Anh
	Không giới hạn
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	
	

	2
	Doanh nghiệp tư nhân 668 Bảo Lâm
	Gạo nếp hương
	50 tấn/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Ninh Văn  Tuyến
SĐT: 0948 178 638
Địa  chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn  Bảo  Lạc, huyện Bảo Lạc, tỉnh  Cao  Bằng
	

	VIII
	Huyện Hà Quảng

	1
	Hợp tác xã Khẩu Sli TMDV Nà Giàng
	Bánh khẩu sli Nà Giàng
	500.000 gói/năm
	OCOP 3 sao, sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh
	Quanh năm
	GĐ: Hoàng Văn Sự 
SĐT: 0383 199 623
Địa chỉ: Nà Giàng, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	

	2
	Hộ kinh doanh Đinh Văn Đông
	Rượu ngô Đinh Đông
	50.000 lít/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Đinh Văn Đông
SĐT: 0972 909 008
Địa chỉ: Thôn Thanh Chung, xã Thanh Long, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, 
	

	3
	Hợp tác xã rượu Cải Viên
	Rượu Cải Viên
	80.000 lít/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	GĐ: Đàm Văn Trường
SĐT: 0977 381 991; 0988 904 599
Địa chỉ: Xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	

	IX
	Huyện Bảo Lâm

	1
	Cơ sở sản xuất kinh doanh dầu hồi Tân Dấu Quẩy
	Dầu hồi
	8.000 lít/năm
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ CS: Tân Dấu Quẩy  
SĐT: 0392 178 463
Địa chỉ: Thôn Phiêng pẻn, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
	

	X
	Huyện Hạ Lang

	1
	Hộ kinh doanh: Ngô Kim Khánh
	Bánh nướng Thu Diệp
	
	OCOP 3 sao
	Quanh năm
	Chủ hộ KD: Ngô Kim Khánh
SĐT: 0986 722 984
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
	




